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	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


BẢNG DANH MỤC
CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 
CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỪ TỈNH ĐẾN CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 720-QĐ/TU, ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

	STT
	Cấp
	Bậc
	Chức danh, chức vụ

	I
	Chức danh diện Bộ Chính trị quản lý
	1
	· Ủy viên Trung ương Đảng chính thức;
- Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác.

	
	
	2
	 Bí thư Tỉnh ủy.

	II
	Chức danh diện Ban Bí thư quản lý
	1
	· Phó Bí thư Tỉnh ủy;
· Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

	III
	Tương đương Tổng cục trưởng
	1
	Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh.

	IV
	Tương đương Phó Tổng cục trưởng
	1
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

	
	
	2
	· Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
· Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
-  Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh.

	V
	Cấp trưởng các ban, sở, ngành và tương đương
	1
	Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, Văn phòng).
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	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
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	- Giám đốc sở, trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh;
- Bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy (Trường Chính trị Trần Phú; Báo Hà Tĩnh…);
- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

	VI
	Phó trưởng các ban, sở, ngành và tương đương
	1
	- Phó trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, Văn phòng);
- Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Thư ký các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
- Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế (đối với các hội có đảng đoàn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật);
- Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.
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	- Phó giám đốc sở, phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh;
- Phó bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế (đối với các hội không có đảng đoàn);
- Phó trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy (Trường Chính trị Trần Phú; Báo Hà Tĩnh…); Phó trưởng ban chuyên trách Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh;
- Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (xếp hạng I).
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	- Trưởng Ban quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; Khu vực mỏ sắt Thạch Khê…;
- Chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng các trường: Cao đẳng Nguyễn Du; Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức; Cao đẳng Y tế; Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Tĩnh;
- Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (xếp hạng I);
- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Trưởng một số cơ quan theo quy định riêng của cơ quan có thẩm quyền (Văn phòng Ban An toàn Giao thông, Quỹ đầu tư phát triển…).

	VII
	Trưởng phòng và tương đương
	1
	· Trưởng phòng và tương đương của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
· Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh;
· Ủy viên ban thường vụ các huyện, thành, thị uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
· Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
· Trưởng ban và tương đương thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; ủy viên ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
· Phó trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế (đối với các hội có đảng đoàn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật);
· Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;
· Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã;
·  Chi cục trưởng thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Nông thôn mới tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh; Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.
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	- Trưởng phòng và tương đương của sở, các cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
· Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố, thị xã, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy;
· Phó hiệu trưởng các trường: Cao đẳng Nguyễn Du; Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức; Cao đẳng Y tế; Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Tĩnh;
- Phó Trưởng Ban quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; khu vực mỏ sắt Thạch Khê;
- Phó tổng giám đốc, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (xếp hạng II, hạng III);
- Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
· Phó trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế (đối với các hội không có đảng đoàn);
- Chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường Trung cấp nghề;
- Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
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	· Trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
· Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện;
· Trưởng phòng và tương đương các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy (Trường Chính trị Trần Phú, Báo Hà Tĩnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh);
· Trưởng phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

	VIII
	Phó trưởng phòng và tương đương
	1
	· Phó trưởng phòng và tương đương của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
· Phó trưởng ban và tương đương thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
· Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;
· Phó chi cục trưởng thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh;
- Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (xếp hạng II, hạng III).
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	- Phó trưởng phòng và tương đương của sở, các cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
· Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy (Trường Chính trị Trần Phú, Báo Hà Tĩnh);
- Phó trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh;
· Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (xếp hạng I, II, III).
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	· Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện;
· Phó trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Ủy viên Ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
· Phó Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp huyện; phó giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện;
· Phó trưởng phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
· Trưởng phòng và tương đương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
· Trưởng phòng và tương đương trong các tổ chức hội cấp tỉnh được giao biên chế;
· Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp huyện.

	IX
	Cán bộ xã, phường,
thị trấn
	1
	Bí thư Đảng uỷ: Tương đương chức vụ trưởng phòng, ban, cơ quan trực thuộc các huyện, thành, thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

	
	
	2
	Phó bí thư đảng uỷ; chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Tương đương chức vụ phó trưởng phòng, ban, cơ quan trực thuộc các huyện, thành, thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
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	- Ủy viên ban thường vụ đảng ủy các xã, phường, thị trấn; phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn.



